
GY-130 
Polypropylene 
(Đồng trùng hợp) 

 

 

 

Mô tả sản phẩm 

GY-130 là loại polypropylene đồng trùng hợp, được thiết kế cho các sản phẩm PP kéo dãn như 
sợi dẹt. Sản phẩm có tốc độ chảy trung bình, độ bền cao và phân bố khối lượng phân tử rộng. 

 

Đặc điểm chính 

• Khả năng kéo dãn tuyệt vời 

• Khả năng gia công tuyệt vời 

 

Ứng dụng 

• Sợi dẹt (loại T-die) cho bao dệt, băng keo và dây thừng 

 

Các tính chất điển hình 

 Hạng mục 
Phương 

pháp 
Đo lường Giá trị 

Đơn vị 
tính 

Tính chất vật lý 
Chỉ số chảy nóng chảy (230°C, 
2.16kg) 

ASTM D1238 3.5 g/10phút 

Tỷ trọng ASTM D1505 0.9 g/cm3 

Tính chất cơ học 

Ứng suất kéo (chảy) ASTM D638 330 kgf/cm2 

Độ giãn kéo (đứt) ASTM D638 >  100 % 

Mô đun uốn ASTM D790 15,000 kgf/cm2 

Độ bền va đập Izod có khía 
(23°C) 

ASTM D256 3.9 kgf∙cm/cm 

Tính chất nhiệt 
Nhiệt độ nóng chảy Phương pháp LCC 162 °C 

Nhiệt độ biến dạng nhiệt 
(4.6kgf/cm2) 

ASTM 
D648 

115 °C 

• LƯU Ý: Đây không phải là các thông số kỹ thuật 
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*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả thông tin trong tài liệu này chỉ để tham khảo và không phải là thông số kỹ thuật 
cuối cùng của sản phẩm. Nội dung tài liệu này không có giá trị pháp lý và các vấn đề về sự phù hợp với mục đích sử 
dụng cuối cùng phải do người sử dụng tự xác định, và người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả. Các giá trị 
và thông tin nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 


